
 
Bỉ 
SỨ QUÁN BỈ CŨNG ĐẠI DIỆN CẤP VISA CHO LUXEMBOURG 
Địa chỉ: 49 Hai Bà Trưng, Hanoi Towers - 9th floor, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam  
ĐT: +84 24 3934 6179/ 80 
Fax: +84 24 3 934 6183 
E-mail: hanoi@diplobel.fed.be  
Website: www.diplomatie.belgium.be/vietnam  
Lịch làm việc: xin xem trên website của sứ quán 
 
Lãnh sự quán danh dự Bỉ tại thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Phòng C4, Tầng 4, Tòa nhà IBC, 1A Công trường Mê Linh, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh 
Đt: +84 28 38 299 188 
Di động: + 84 (0)978 015 488 
E-mail: info@hcmbelgiumconsulate.vn 
Lịch làm việc: Sáng thứ Hai và sáng thứ Năm (từ 9h00 đến 12h00) 

 
Bun-ga-ri 
Địa chỉ: 5 Núi Trúc, Khu Ngoại Giao Đoàn Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội 
Đt: +84 24 3845 2908 
Fax.: +84 24 3846 0856 
Email: embassy.hanoi@mfa.bg hoặc bgremb13@fpt.vn  
Website: www.mfa.bg/hanoi  
Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 09.00 hrs – 12.00 hrs 

 
CH Séc 
Địa chỉ: 13 Chu Văn An, Hà Nội, Việt Nam 
ĐT: +84 24 3845 4131-2 
Fax: +84 24 3 823 39 96  
E-mail: hanoi@embassy.mzv.cz hoặc consulate_hanoi@mzv.cz (bộ phận lãnh sự) 
Website: www.mzv.cz/hanoi 
Lịch làm việc: xem trên website 
Lãnh sự danh dự tại Hồ Chí Minh và Hải Phòng ko có chức năng cấp visa!  

 
Đan Mạch 
SỨ QUÁN ĐAN MẠCH CŨNG ĐẠI DIỆN CẤP VISA CHO AI-XƠ-LEN 
Địa chỉ:  Tầng 7, tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Hà Nội, Việt Nam 
ĐT: +84 24 3823 1888 
Fax: + 84 24 3823 1999 
Email: hanamb@um.dk  

Website: https://vietnam.um.dk/ 
Lịch làm việc: Thứ Hai đến Thứ Năm: 08:30 am – 04:30 pm   



  Thứ Sáu: 08:30 am – 02:30 pm 
 
KHÔNG CÓ LÃNH SỰ QUÁN - CÁC ĐƠN XIN VISA SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI VĂN 
PHÒNG KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI ĐAN MẠCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: Phòng 505, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Hồ Chí Minh, 
Việt Nam  
ĐT: +84 28 3821 9373  
Fax: +84 28 3821 9371  
Email: hanamb@um.dk  
Website: https://vietnam.um.dk/ 

Lịch làm việc: Thứ Hai đến Thứ Năm: 08:30 am – 04:30 pm   
            Thứ Sáu: 08:30 am – 02:30 pm 

 
Đức 
SỨ QUÁN ĐỨC CŨNG ĐẠI DIỆN CẤP VISA CHO BỒ ĐÀO NHA 
Địa chỉ: 29 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam  
Bộ phận visa Section: 25 Điện Biên Phủ, Hà Nội 
Đt: +84 24 3267 3335 
Fax: +84 24 3843 9969 
Email : info@hano.diplo.de  
Website www.vietnam.diplo.de 

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: từ 08.30 đến 11.30 (chỉ áp dụng khi có hẹn 
trước) 
 
Tổng Lãnh sự Đức tại Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, Quận 1 
ĐT: +84 28 3828 8100 
Fax: +84 28 3828 8101 
Email : info@hoch.diplo.de  

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: từ 08.30 đến 11.00 

 
Ai-len 
Địa chỉ: 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Đt: +84 24 3974 3291 
Fax: +84 24 3974 3295 
Email: irishembassyhanoi@dfanet.ie 
Website: https://www.dfa.ie/irish-embassy/vietnam/ 
Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 09:00hrs - 12:00hrs 
                          Các buổi chiều chỉ ưu tiên đối với lịch hẹn trước 

 
Hy Lạp 
Địa chỉ: 27-29 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội 



Đt: +84 24 3715 2263 – 3715 2254 
Fax: +84 24 3715 2253 – 3715 2250 
Email: Gremb.han@mfa.gr  
Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: từ 09.30 đến 16.30 

 
Tây Ban Nha 
Địa chỉ: 4 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội 
Đt: +84 24 3771 5207/8/9  
Fax: +84 24 3771 5206 
Email : emb.hanoi@maec.es 
Website: www.exteriores.gob.es/Embajadas/Hanoi/es/Paginas/Inicio.aspx  
Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: từ 9.30 đến 14.30 

 
Pháp 
Địa chỉ: 57, Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam 
Đt: +84 24 3944 5700 
Fax: +84 24 3944 5717 
Email: ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr  
Website: www.ambafrance-vn.org  
Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: từ 9.00 đến 12.00 
 
Lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: 27 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
Đt: +84 28 3520 6800 
Fax: +84 28 3520 6819/29 
Email: info@ho-chi-minh-ville.consulfrance.org 
Website: https://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org/ 
Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: từ 9.00 đến 12.00 

 Crôt-ti-a 
Visa nộp tại trung tâm visa Hà Nội - VFS Center: 
Địa chỉ : Tòa nhà Ocean Park, Phòng 207, tầng 2, 1 Đào Duy Anh, phường Phương 
Mai, Hà Nội 
Đt: +84 24 3972 9448, 3972 9449 
Website: https://visa.vfsglobal.com/vnm/en  
Lịch làm việc: thứ Tư hàng tuần   

 Ý 
Địa chỉ: 9, Lê Phụng Hiểu, Hà Nội 
ĐT: +84 24 3825 6256  
Fax: +84 24 3826 7602 
Email: ambasciata.hanoi@esteri.it, consolare.hanoi@esteri.it  



Website: www.ambhanoi.esteri.it  
Lịch làm việc: xem trên website 
 
Tổng lãnh sự quán Ý tại thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Tòa nhà President Place, Lầu 10. 93 Nguyễn Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT:  +84 28 3827 5445 
Fax:  +84 28 3827 5444 
Email: (Lãnh sự) hochiminh.consolato@esteri.it, (visa) hochiminh.visti@esteri.it 
Lịch làm việc: xem trên website 

 Đảo Síp 
Lãnh sự danh dự Đảo Síp tại thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Lầu 12, tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Đt: +84 28 2229 4499 
Email: info@cyprusconsulate.vn 

Website:  www.mfa.gov.cy/highcom_newdelhi  
Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: từ 9.00 đến 17.00  

 Lát-vi-a 
LIÊN HỆ VỚI ĐẠI SỨ QUÁN HUNG-GA-RI TẠI HÀ NỘI ĐỐI VỚI VISA NGẮN HẠN 
Địa chỉ: Hanoi Lake View, 9th floor, 28 đường Thanh Niên 
ĐT: +84 24 3771 5714/5 
Fax: +84 24 3715 0694 
Email: mission.hoi@mfa.gov.hu hoặc consulate.hoi@mfa.gov.hu  
Website: www.hanoi.mfa.gov.hu 
Lịch làm việc:  Thứ Hai-Thứ Năm: 09.30 hrs – 13.00 hrs 13.00 hrs – 17.00 hrs 
                           Thứ Sáu: 09.30 hrs – 13.00 hrs 13.00 hrs – 16.00 hrs 
 
ĐỐI VỚI VISA DÀI HẠN SẼ DO SỨ QUÁN LÁT-VI-A TẠI TRUNG QUỐC CẤP, NHƯNG CÓ 
THỂ NỘP HỒ SỢ TẠI VFS TRUNG TÂM CẤP VISA TẠI HÀ NỘI 
Visa Application Centre 
Địa chỉ : tòa nhà Ocean Park, Phòng 207, tầng 2, 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, 
Hà Nội 
Đt: +84 24 3972 9449 
Email: info.latviavn@vfshelpline.com 
Website: https://www.vfsglobal.com/Latvia/Vietnam/index.html  
Lịch làm việc: 08:30–12:00 và 13:00–15:00 (Thứ Hai, Tư, Sáu) 

 Lít-va 
Địa chỉ: #A-18 King's Garden Villa, 18 Xiaoyun Road, Chaoyang District, 100125 
Beijing, People‘s Republic of China  



Đt: +86 10 8451 8520 
Fax: +86 10 6590 6507 
Email: amb.cn@urm.lt 
Website: https://cn.mfa.lt/cn/en/  
Lịch làm việc: https://www.vfsglobal.cn/Lithuania/china/English/ 

 Lúc-xăm-bua  
LIÊN HỆ VỚI SỨ QUÁN BỈ ĐỂ XIN VISA ĐI LUXEMBOURG 
Địa chỉ: 49 Hai Bà Trưng, Hanoi Towers - 9th floor,  
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam  
ĐT: +84 24 3934 6179/ 80 
Fax: +84 24 3 934 6183 
Email: hanoi@diplobel.fed.be  

Website: www.diplomatie.belgium.be/vietnam  
Lịch làm việc: xin xem trên website của sứ quán 
 
Lãnh sự quán danh dự Lúc-xăm-bua tại thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Phòng C4, Tầng 4, Tòa nhà IBC, 1A Công trường Mê Linh, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh 
Đt: +84 28 38 299 188 
Di động: + 84 (0)978 015 488 
Email: info@hcmbelgiumconsulate.vn 

Lịch làm việc: Sáng thứ Hai và sáng thứ Năm (từ 9h00 đến 12h00) 

 
Hung-ga-ri 
SỨ QUÁN HUNGARI TẠI HÀ NỘI CŨNG ĐẠI DIỆN CẤP VISA CHO LATVIA VÀ SLOVENIA  
Địa chỉ: Hanoi Lake View, tầng 9, 28 Đường Thanh Niên 
Đt: +84 24 3771 5714/5 
Fax: +84 24 3715 0694 
Email: mission.hoi@mfa.gov.hu hoặc consulate.hoi@mfa.gov.hu  
Website: www.hanoi.mfa.gov.hu 
Lịch làm việc : Thứ Hai đến Thứ Năm: 09.30 – 12.00 và 13.00 - 17.00 
                          Thứ Sáu từ 09.30 – 12.00 và 13.00 - 16.00 
 
Tổng lãnh sự quán Hungari tại thành phố Hồ Chí Minh  
Địa chỉ: Tầng 21, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 
Đt: +84 28 3622 1001 
Fax: +84 28 3827 1195 
Email: mission.hcm@mfa.gov.hu hoặc Konzulatus.hcm@mfa.gov.hu 
Website: https://hcmc.mfa.gov.hu/ 



Lịch làm việc: 09.00-12.00 & 14.00-17.00 

 
Hà Lan 
Địa chỉ: Tầng 7, Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Hà Nội - Việt Nam  
ĐT: +84 24 3831 5650 
Fax: +84 24) 3831 5655 
Email: han@minbuza.nl   
Website: https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-
netherlands/vietnam 
 Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 9h00 đến 12h00 sáng 
 
Tổng Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hồ Chí Minh  
Địa chỉ: Saigon Tower, 29, Đại Lộ Lê Duẩn, Quận 1 - TP HCM 
Tel.: +84 28 3823 5932 
Fax: +84 28 3823 5934 
Email: hcm@minbuza.nl  
Website: https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-
netherlands/vietnam 
Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 9h00 đến 12h00 sáng 

 
Áo 
Địa chỉ: Prime Center, 8th floor, 53 Quang Trung., Hanoi 
ĐT: +84 24 3943 3050 
Fax: +84 24 3943 3055 
Email: Hanoi-ob@bmeia.gv.at  

Lịch làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu: từ 10.00 đến 12.00 

 Ba Lan 
Địa chỉ: 3 Chùa Một Cột, Ba Đình, Hà Nội 
Đt: +84 24 3845 2027 
Fax: +84 24 3823 6914 
Email: hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl 
Website: https://www.gov.pl/web/wietnam 
Lịch làm việc: https://secure.e-konsulat.gov.pl/ 

 
Bồ Đào Nha 
LIÊN HỆ ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC TẠI HÀ NỘI  
Địa chỉ: 29 Trần Phú, Hà Nội,  Vietnam  
Bộ phận visa Section: 25 Điện Biên Phủ, Hà Nội 
Đt: +84 24 3267 3335 
Fax: +84 24 3843 9969 
Email : info@hano.diplo.de  



Website: www.vietnam.diplo.de 

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: từ 08.30 đến 11.30 (chỉ áp dụng khi có hẹn 
trước) 
 
Tổng Lãnh sự Bồ Đào Nha tại Tp. Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, Quận 1 
ĐT: +84 28 3828 8100 
Fax: +84 28 3828 8101 
Email : info@hoch.diplo.de  
Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: từ 08.30 đến 11.00 

 
Ru-ma-ni 
Địa chỉ:  5 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội 
ĐT: +84 24 3845 2014/ 3734 1148 
Fax: +84 24 3843 0922 
Email: hanoi@mae.ro;  
Website: www.mae.ro  
Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu.: từ 08.30 đến 12.00; từ 13.00 đến 16.30 

 Xlô-ven-ni-a 
Liên hệ cấp visa 
 
Tại Hà Nội:  
Đại sứ quán Hungari tại Hà Nội 
Địa chỉ: Hanoi Lake View, tầng 9, 28 Đường Thanh Niên 
ĐT: +84 24 3771 5714/5 
Fax: +84 24 3715 0694 
Email: mission.hoi@mfa.gov.hu hoặc consulate.hoi@mfa.gov.hu  
Website: www.hanoi.mfa.gov.hu 
Lịch làm việc: Thứ Hai đến Thứ Năm: 09.30  đến 17.00 
                          Thứ Sáu từ 09.30 hrs đến 16.00 
 
Tại thành phố Hồ Chí Minh: 
Tổng Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hồ Chí Minh  
Địa chỉ: Saigon Tower, 29, Đại Lộ Lê Duẩn, Quận 1 - TP HCM 
ĐT: +84 28 3823 5932 
Fax: +84 28 3823 5934 
Email: hcm@minbuza.nl  
Website: https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-
netherlands/vietnam 
Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 9h00 đến 12h00 sáng 



 
Xlô-va-ki-a 
ĐỊa chỉ: 12 Bà Huyện Thanh Quan, Hà Nội 
Đt: +84 24 3734 7601 – 3704 7602 
Fax: +84 24 3734 7603 
Email: emb.hanoi@mzv.sk  

Lịch làm việc: từ thứ Ba đến thứ Sáu: từ 09.00 đến 12.30 

 
Phần Lan 
Địa chỉ: Tầng 24, Lotter Center, 54 Liễu Giai, Hà Nội 
ĐT: +84 24 3826 6788  
Fax: +84 24 3826 6766 
Email: sanomat.han@formin.fi  
Website: www.finland.org.vn  

Lịch làm việc: bộ phận lãnh sự: từ thứ Hai đến thứ Năm: từ 09.00 đến 12:00 
 

 
Thụy Điển 
Địa chỉ: Daeha Center, Tầng 15th, 360 Kim Mã. 
ĐT: + 84 24 3726 04 00 
Fax: + 84 24 3726 04 10 
Email : ambassaden.hanoi@gov.se 
Website: www.swedenabroad.com/hanoi 
 
Tổng lãnh sự danh dự Thụy Điển tại thành phố Hồ Chí Minh 
Address: 146-E15, Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền Ward, District 2, Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: +84 28 35 192 334/35  
Fax: +84 28 35 192 337 
Email: generalconsulatesweden@gmail.com;  
Lịch làm việc: Xin mời xem thông tin trên website của Đại sứ quán 

 
Ai-xơ-len 
LIÊN HỆ ĐẠI SỨ QUÁN ĐAN MẠCH 
Địa chỉ:  Tầng 7, tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Hà Nội, Việt Nam 
ĐT: +84 24 3823 1888 
Fax: + 84 24 3823 1999 
Email: hanamb@um.dk  

Website: https://vietnam.um.dk/ 

Lịch làm việc:  
Thứ Hai đến Thứ Năm: 08:30 am – 04:30 pm  Thứ Sáu: 08:30 am – 02:30 pm 
 
KHÔNG CÓ LÃNH SỰ QUÁN - CÁC ĐƠN XIN VISA SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI VĂN 
PHÒNG KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI ĐAN MẠCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 



Địa chỉ: Phòng 505, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Hồ Chí Minh, 
Việt Nam  
ĐT: +84 28 3821 9373  
Fax: +84 28 3821 9371  
Email: hanamb@um.dk  
Website: https://vietnam.um.dk/ 

Lịch làm việc: Thứ Hai đến Thứ Năm: 08:30 am – 04:30 pm   
  Thứ Sáu: 08:30 am – 02:30 pm 

 
Na Uy 
Địa chỉ:  Tầng 8, Hanoi Tower, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 
ĐT: (00-84-24) 3 974 8900 
Fax: (00-84-24) 3 974 3301 
Email: emb.hanoi@mfa.no  
Website: https://www.norway.no/en/vietnam/  
Visa: VFS Office 
https://www.vfsglobal.com/norway/vietnam/ 
 
Lãnh sự quán Na Uy tại Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Somerset Chancellor Court, 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 – Thành phố 
Hồ Chí Mính 
ĐT: +84-28 3822 16 96 
Fax: +84-28 3827.26.96  
Email: norcons@norcons.org  
Visa: VFS Office 
https://www.vfsglobal.com/norway/vietnam/ 

 Thụy Sĩ 
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà HCO, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
ĐT: 024 3934 6589 
Fax: 024 3934 6591 
Email: hanoi@eda.admin.ch  
Website: www.eda.admin.ch/hanoi  
Fb: facebook.com/SwitzerlandVietnam  
Lịch làm việc: Thứ Hai đến thứ Năm, 08.30 – 12.00; 13.30 – 16.30 
  Thứ Sáu: 08.30 – 12.00 
 
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LÃNH SỰ, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN 
THỤY SỸ TẠI TP HỒ CHÍ MINH 
 
 



Tổng Lãnh sự quán Thụy Sỹ tại thành phố Hồ Chí Minh  
Address: Tầng 37, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 
ĐT: 028 6299 1200 
Fax: 028 6299 1222 
Email: hochiminhcity@eda.admin.ch  
Website: www.eda.admin.ch/hochiminhcity  
Fb: facebook.com/SwitzerlandVietnam  
Lịch làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu, 08.30 – 12.00; 13.00 – 16.00 

 


